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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3 điểm)
Câu 1. Trong hệ trục [image: image1.wmf](
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Câu 2. Cho đường thẳng (d): 
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 . Vecto nào sau đây là vectơ pháp tuyến của (d)?
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Câu 3. Trong hệ trục [image: image13.wmf](
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Câu 4. Trong hệ tọa độ 
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. Tọa độ vectơ 
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Câu 5. Trong hệ trục [image: image27.wmf](
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Câu 6. Công thức nào dưới đây đúng?

A. 
[image: image34.wmf](

)

!

!!

k

n

n

A

knk

=

-


B. 
[image: image35.wmf]!

!

k

n

n

A

k

=


C. 
[image: image36.wmf](

)

!

!

k

n

n

C

nk

=

-


D. 
[image: image37.wmf](

)

!

!!

k

n

n

C

knk

=

-


Câu 7. Bạn Lan có 7 cây bút viết khác nhau và 10 cây bút chì khác nhau. Hỏi bạn Lan có bao nhiêu cách chọn một cây bút?

A. 
[image: image38.wmf]17.


B. 
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Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d qua 
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 . Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Hệ số góc của đường thẳng d là 
[image: image44.wmf]1
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B. Hệ số góc của đường thẳng d là 2.

C. VTPT của d là
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D. VTCP của d là 
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Câu 9. Một câu lạc bộ có 15 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Số cách chọn một ban quản lí gồm [image: image47.wmf]1

 học sinh nam, [image: image48.wmf]1

 học sinh nữ là:

A. 
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Câu 10. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng sau: 
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:210

dxy

-+=

  và 
[image: image54.wmf]2

:36100

dxy

-+-=



A. Song song.



B. Vuông góc với nhau.

C. Trùng nhau.



D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.
Câu 11. Có bao nhiêu cách sắp xếp 
[image: image55.wmf]7

 học sinh thành một hàng dọc?
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Câu 12. Trong khai triển nhị thức Niu-tơn của 
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 có bao nhiêu số hạng?

A. 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 13: (1,25 điểm) Một tổ có 4 học sinh nam và 3 học sinh nữ. 

a) Có bao nhiêu cách chọn 1 học sinh đi dự đại hội đoàn trường ?

b)  Hãy vẽ sơ đồ hình cây để đếm xem có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh làm ban cán sự tổ sao cho trong đó có 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ ?
Câu 14. (2,5 điểm)
a) Cho tập hợp 
[image: image65.wmf]{
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. Hỏi có thể lập được bao nhiêu mật khẩu có 8 chữ số khác nhau lấy từ tập X.

b) Cho tập hợp 
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. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau lấy từ tập X.

             c) Có hai học sinh lớp 
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 và bốn học sinh lớp 
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 xếp thành một hàng dọc sao cho giữa hai học sinh lớp 
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 không có học sinh nào lớp 
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. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng như vậy?

             d) Tìm hệ số của 
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Câu 15. (1,0 điểm )
              Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image74.wmf]Oxy

, cho tam giác 
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             a)Tìm tọa độ trọng tâm tam giác 
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             b)Tìm tọa độ điểm 
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 để 
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là hình bình hành.
Câu 16. (1,75 điểm )

             Cho đường thẳng d qua điểm 
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             a) Viết phương trình tham số của đường thẳng d.
             b) Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho 
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 với O là gốc tọa độ.
             c)Tìm góc giữa hai đường thẳng 
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 Câu 17. (0,5 điểm )

              Cho tam giác 
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 biết trực tâm 
[image: image85.wmf](1;1)

H

 và phương trình cạnh 
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, phương trình cạnh 
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. Lập phương trình cạnh 
[image: image88.wmf]BC
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